
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  

DANH SÁCH 

Các tập thể và cá nhân thuộc ngành Giáo dục tỉnh Bắc Giang  

được tặng Bằng khen năm học 2022 - 2023  

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-BGDĐT ngày      tháng 8 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

       I. Tập thể  

TT Tên tập thể 

1.  Trường Mầm non Đèo Gia huyện Lục Ngạn 

2.  Trường Tiểu học thị trấn Cao Thượng huyện Tân Yên 

3.  Trường Trung học cơ sở An Châu huyện Sơn Động  

4.  Trường Trung học cơ sở Hợp Thịnh huyện Hiệp Hòa 

5.  Trường Trung học cơ sở Mỹ Thái huyện Lạng Giang 

6.  Trường Tiểu học Bảo Đài huyện Lục Nam 

7.  Trường Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám thành phố Bắc Giang 

8.  Trường Trung học cơ sở Nghĩa Trung huyện Việt Yên 

9.  Trường Trung học phổ thông Hiệp Hoà số 2 

10.  Trường Trung học phổ thông Cẩm Lý 

11.  Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Sơn Động 

12.  Trường Trung học phổ thông Yên Dũng số 3 

13.  Trường Trung học phổ thông Nguyên Hồng 

14.  Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Giang 

15.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hiệp Hòa 

16.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạng Giang 

17.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Dũng 

18.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Việt Yên 

19.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Nam 

20.  Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 

21.  Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo 

22.  Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo 

23.  Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo 
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         II. Cá nhân 

TT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1.  Bà Nguyễn Thị Luyện 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ 

Liên 

2.  Bà Hà Thị Kiều Anh 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ 

Liên 

3.  Bà Huỳnh Thị Hòa Bình 
Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lạng 

Giang số 1 

4.  Bà Nguyễn Thị Hoa 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông Yên 

Thế 

5.  Bà Bùi Thị Hường 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông Yên 

Dũng số 2 

6.  Bà Chu Thị Hoa 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông Yên 

Dũng số 2 

7.  Ông Đoàn Văn Soạn 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông Việt 

Yên số 1 

8.  Bà Trần Thị Hảo 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lục 

Ngạn số 1 

9.  Ông Nguyễn Cao Cường 
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Hiệp Hòa số 1 

10.  Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lạng 

Giang số 1 

11.  Ông Giáp Văn Khương 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lục 

Nam 

12.  Ông Nguyễn Ngọc Lâm 
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Tân Yên số 1 

13.  Bà Hoàng Thị Tuyền 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lạng 

Giang số 2 

14.  Ông Nguyễn Hoài Nam 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông Hiệp 

Hoà số 2 

15.  Bà Tạ Thị Liệu 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông Hiệp 

Hoà số 2 

16.  Bà Nguyễn Thị Dung 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông Sơn 

Động số 1 

17.  Bà Nguyễn Thị Bích Liên 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông Yên 

Dũng số 1 

18.  Bà Nguyễn Thị Hường 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên 

Bắc Giang 

19.  Bà Đặng Thị Hiền 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên 

Bắc Giang 

20.  Bà Hoàng Thị Khánh 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên 

Bắc Giang 
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TT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

21.  Ông Vương Trường Sơn 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên 

Bắc Giang 

22.  Bà Thạch Thị Thương Giáo viên Trường Trung học phổ thông Bố Hạ 

23.  Bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lục 

Ngạn số 2 

24.  Bà Hoàng Thị Huyền 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lục 

Ngạn số 3 

25.  Bà Phùng Thị Hoàn 
Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú 

Lục Ngạn 

26.  Ông Hà Thanh Tuấn 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông Mỏ 

Trạng 

27.  Bà Đinh Thị Trang Giáo viên Trường Trung học phổ thông Tứ Sơn 

28.  Bà Nguyễn Thị Hồng Liên Giáo viên Trường Trung học phổ thông Cẩm Lý 

29.  Ông Dương Văn Hiếu 
Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội 

trú huyện Sơn Động 

30.  Bà Nông Thị Hoa 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông Sơn 

Động số 2 

31.  Bà Phạm Thị Hiền 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông Phương 

Sơn 

32.  Ông Nguyễn Mạnh Long 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông Sơn 

Động số 3 

33.  Ông Ngụy Phan Tiến 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông Yên 

Dũng số 3 

34.  Bà Đỗ Thị Thanh Thương 
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Hiệp Hòa 3 

35.  Ông Bùi Minh Phương 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lạng 

Giang số 3 

36.  Ông Trần Văn Trung 
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Lục Ngạn 4 

37.  Bà Phạm Thị Hiền 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông Phương 

Sơn 

38.  Ông Hoàng Nam Ninh 
Giáo viên  Trường Trung học phổ thông Lý 

Thường Kiệt 

39.  Bà Chúc Thu Hằng Giáo viên Trường Trung học phổ thông Thái Thuận 

40.  Bà Lê Thị Hạnh 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông Việt 

Yên số 2 

41.  Ông Nguyễn Văn Bản 
Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

- Giáo dục thường xuyên huyện Hiệp Hòa 

42.  Ông Đinh Huy Chương 
Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

- Giáo dục thường xuyên huyện Sơn Động 

43.  Ông Nghiêm Văn Cường 
Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -

Giáo dục thường xuyên huyện Yên Dũng 

44.  Ông Đỗ Văn Quý 
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

Bắc Giang 
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TT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

45.  Bà Hoàng Thị Điệp 
Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Tiến 

thành phố Bắc Giang 

46.  Bà Đào Thị Thu Hiền 
Giáo viên  Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên thành 

phố Bắc Giang 

47.  Bà Ma Thị Mến 
Giáo viên Trường Mầm non Liên Chung huyện 

Tân Yên 

48.  Bà Nguyễn Thị Loan 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở thị trấn Cao 

Thượng huyện Tân Yên 

49.  Bà Dương Thị Thư 
Giáo viên trường Trung học cơ sở Nghĩa Trung, 

Việt Yên 

50.  Ông Nguyễn Ngọc Khiêm 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thân Nhân 

Trung huyện Việt Yên 

51.  Bà Đặng Thị Lưu 
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Đồi 

Ngô số 1 huyện Lục Nam 

52.  Bà Phạm Thị Phương 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở thị trấn Đồi 

Ngô số 1 huyện Lục Nam 

53.  Bà Nguyễn Thị Kim Đầm 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Thịnh 

huyện Lạng Giang 

54.  Bà Nguyễn Thị Xuân 
Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nghĩa Hòa 

huyện Lạng Giang 

55.  Ông Phan Thế Đông 
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên 

Dũng 

56.  Bà Đặng Thị Thanh Huyền 
Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở thị trấn 

Nham Biền số 2 huyện Yên Dũng 

57.  Bà Nguyễn Thị Hoa 
Hiệu trưởng Trường Mầm non An Thượng 

huyện Yên Thế 

58.  Bà Hoàng Thị Hải Yến 
Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Yên Thế 

59.  Ông Phạm Văn Hà 
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hiệp 

Hòa 

60.  Bà Phạm Thị Hoàn 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngọc Sơn huyện 

Hiệp Hòa 

61.  Bà Ngô Thị Hưởng 
Giáo viên Trường Mầm non Nam Dương huyện 

Lục Ngạn 

62.  Bà Trương Thị Vững 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phì Điền 

huyện Lục Ngạn 

63.  Ông Nguyễn Trọng Việt 
Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phúc Sơn 

huyện Sơn Động 

64.  Bà Nguyễn Thị Thu 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lệ Viễn 

huyện Sơn Động 

65.  Ông Tạ Việt Hùng 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc 

Giang 

66.  Ông Tạ Văn Ánh 

Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục 

và Đào tạo 
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TT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

67.  Ông Ngô Văn Nhiệm 
Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất 

lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo 

68.  Ông Dương Trọng Phong 
Chuyên viên phòng Giáo dục Trung học - Giáo 

dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo 

69.  Ông Lưu Hải An Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 

70.  Bà Lê Thị Thu Hương Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

Danh sách trên có 23 tập thể và 70 cá nhân./. 
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